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TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

BÀI 15:  CÁC GIÁC QUAN (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khi học, HS đạt được:

- Thể hiện được ý thức giữ vệ sinh và bảo vệ mắt và tai.

- Kể ra được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.

- Nêu được sự cần thiết phải bảo vệ mũi, lưỡi và da. 

- Luôn có ý thức giữ vệ sinh và bảo vệ mũi, lưỡi và da.

* Áp dụng HTQC: Sơ đồ tư duy

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. Giáo viên.

- Tranh ảnh về các giác quan trong SGK trang 106, 107.

- Các tình huống cho hoạt động xử lí tình huống.

- SGK Tự nhiên và Xã hội 1.

2. Học sinh.

- Sách giáo khoa, hồ dán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động: Khởi động 

(3’)
	- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Thu hoạch cà rốt”

- GV nêu luật chơi, cách chơi

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu bài: Bài 15: Các giác quan (Tiết 4).
	- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi

- HS nhắc lại tên bài.

	2. Hoạt động: Luyện tập vận dụng

Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống để bảo vệ mắt và tai 

(12’) 

Hoạt động 2: Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.

(15’) 

 
	- GV đưa ra hai tình huống.

- Gọi HS đọc nối tiếp hai tình huống.

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh.

- GV cho HS đóng vai theo nhóm 4 và đưa ra cách xử lý tình huống.

- GV gọi HS lên bảng đóng vai và xử lý theo tình huống 1.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và nêu ý kiến của nhóm mình.

- GV nhận xét, kết luận: Trong tình huống này các em nên khuyên bạn không hét to vào tai bạn vì như vậy có thể gây ù tai hoặc ảnh hưởng đến màng nhĩ.

- GV gọi HS lên bảng đóng vai và xử lý theo tình huống 2.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và nêu ý kiến của nhóm mình.

- GV nhận xét, kết luận: Trong tình huống này các em nên khuyên bạn không nên dùng que nhọn để chơi đánh nhau vì đó là một trò chơi nguy hiểm nếu không may có thể chọc vào mắt bạn dẫn đến mù mắt hoặc gây thương tích cho chúng ta.

- GV hỏi: Qua hai tình huống trên em rút ra được bài học gì?
- GV kết luận: Chúng ta không nên chơi các trò chơi nguy hiểm có thể gây thương tích cho bản thân chúng ta. Ví dụ không nên chơi các trò chơi nguy hiểm như: Bắn bật cao su, bắn súng nhựa, nghịch các đồ vật sắc nhọn,… 

* Liên hệ giáo dục học sinh cách bảo vệ mắt bằng cách ngồi học đúng tư thế….

- GV yêu cầu HS mở SGK  và quan sát tranh trong SGK trang 106, 107 để tìm hiểu nội dung các bức tranh.

- Gọi học sinh nêu nội dung các bức tranh.
- Cho HS suy nghĩ cá nhân những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 8 học sinh yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành sơ đồ tranh thể hiện những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.

- Gọi đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.

- Gọi các nhóm khác nhận xét, so sánh với đáp án của nhóm mình.
- GV Nhận xét, kết luận lại những bức tranh thể hiện việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.
* Vì sao chúng ta không nên dùng tay để ngoáy mũi?

* Vì sao ta không nên để hoa vào sát mũi để ngửi?

* Chúng ta có nên ăn ớt giống bạn nhỏ trong hình 1 không? Vì sao?

* Chúng ta có nên dùng tay sờ trực tiếp vào siêu nước nóng không? Vì sao?

- Ngoài những việc làm trên em còn biết những việc làm nào nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da? 

- Những việc nào không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da? 

- GV kết luận: Chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ và đội mũ nón khi đi nắng, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả tươi. Không nên vẽ bậy ra tay, nghịch đất, nghịch cát, chơi đồ vật sắc nhọn…

* Liên hệ: Em cần thay đổi thói quen nào để chăm sóc, bảo vệ mũi, lưỡi và da?

- Theo em giữ vệ sinh sạch sẽ mắt, tai, mũi, lưỡi, da có tác dụng gì?

 - GV nhận xét và nêu nội dung kiến thức chủ yếu của tiết học và lời nhắc nhở sau tiết học trong SGK trang 107.

- Gọi HS đọc nội dung bài và lời nhắc nhở trang 107.

- GV nhận xét, nhắc nhở sau bài học.
	- HS quan sát.

- 2 HS đọc tình huống.

- HS lắng nghe.

- HS đóng vai theo tình huống

- HS lên bảng đóng vai.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lên bảng đóng vai.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện ngồi học đúng tư thế.

- HS quan sát các tranh trang 106 , 107 (SGK)

- HS nêu nội dung các bức tranh.

- HS suy nghĩ cá nhân.

- HS hình thành nhóm thảo luận và hoàn thiện sơ đồ tranh.
- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời: Không nên ăn vì ớt rất cay có thể làm chúng ta bị bỏng lưỡi.
- HS trả lời: Chúng ta không nên dùng tay sờ vào siêu nước nóng vì sẽ bị bỏng tay.
- HS trả lời: Nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tắm rửa hàng ngày sạch sẽ, mặc áo dài, đội mũ nón khi ra ngoài trời nắng, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả...
- HS trả lời
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS trả lời: Để phòng bệnh.
- HS nghe.

- HS đọc.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.



	* Hoạt động tiếp nối: (2’)
	- Em thích hoạt động nào trong tiết học hôm nay? Vì sao?
- Nhận xét tiết học
	- HS chia sẻ

- HS lắng nghe



BÀI 16: ĂN UỐNG HẰNG NGÀY (Tiết 1)
I.YẾU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nêu được tên một số thức ăn, đồ uống giúp cơ thể khoẻ mạnh.

- Xác định được những loại thức ăn không an toàn đối với cơ thể cần loại bỏ.
* Tích hợp Công dân số:Nêu được số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức ăn , đồ uống giúp cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn qua quan sát tranh ảnh và ( hoặc) video; tự nhận xét được thói quen ăn uống của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Các tình huống cho hoạt động xử lí tình huống, SGK
2. Học sinh: SGK 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Hoạt động mở đầu:

Khởi động 
(3’)
	- GV mời HS cùng thảo luận về lời con ong ở trang 108: “Tất cả chúng ta đều cần ăn sống hằng ngày. Vì sao?”

- GV giới thiệu bài học

- Ghi đầu bài
	- HS có thể đưa ra các ý kiến như sau: để chóng lớn, để vui chơi, để có sức khoẻ, để học tập, ...

- Lắng nghe ghi bài.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức:

 Tìm hiểu về những thức ăn đồ uống  giúp cơ thể khoẻ mạnh

 (15’)
* Tích hợp Công dân số:
	- GV yêu cầu HS hoạt độnh nhóm đôi quan sát hình trang 109 (SGK) và trả lời các câu hỏi:

- Hãy nói tên những thức ăn, đồ uống: 

+ Cần ăn, uống để cơ thể khoẻ mạnh. 

+ Nếu ăn, uống thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Gọi các nhóm trình bày

- Nhận xét chốt ý
- Một ngày chúng ta cần ăn mấy bữa? Đó là những bữa nào?

- Em thường ăn những món gì để cơ thể khỏe mạnh?
- Em thường uống những loại nước uống nào để cơ thể khỏe mạnh?

- GV nhận xét và kết luận.
	-  Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời các câu hỏi . 

- Đại diện một số nhóm chỉ vào hình vẽ và nói tên những thức ăn, đồ uống cần được sử dụng để cơ thể khoẻ mạnh: Thịt, tôm, cá, rau xanh, hoa quả….

+ Những thức ăn đồ uống không nên sử dụng thường xuyên: Nước ngọt có ga, kẹo bánh….

- Tiếp theo, cả lớp phát biểu bổ sung thêm tên các thức ăn, đồ uống khác giúp cơ thể khoẻ mạnh.
- HS trả lời 

- HS bổ sung

- HS chia sẻ

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập thực hành

Tìm hiểu về những thức ăn, đồ uống không an toàn với cơ thể (10’)

	- GV cho HS thảo luận nhóm 4 trong 2 phút HS quan sát các hình vẽ ở cuối trang 109 (SGK) và thảo luận: Điều gì sẽ xảy ra nếu em ăn những thức ăn là bánh mì bị mốc, cam bị thối, bánh đã hết hạn sử dụng?

- Mời đại diện nhóm trả lời

- GV nhận xét chốt ý: Đề cơ thể khoẻ mạnh và an toàn, tuyệt đối không sử dụng những thức ăn, đồ uống đã hết hạn hoặc ôi thiu hay đã bị mốc.các nhóm về những việc nên và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ tại lên bảng. Nhận xét chốt ý.
	 -  Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời các câu hỏi:

- Đại diện một vài nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Các nhóm khác góp ý bổ sung: 

+ Em có thể bị đau bụng bị tiêu chảy bị ngộ độc ...



	*Hoạt động Tiếp nối (3’)
	- Các em cần ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe? 

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Bài 16: Ăn uống hàng ngày tiết 2. Sưu tầm những tranh ảnh, vỏ hộp, bao bì và các mẫu vật, vật thật (ví dụ một số rau củ quả sẵn có ở địa phương)
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe



PAGE  
GV: Đoàn Thị Hồng Hải

